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 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông      T  n  T ái. 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

  1. Bà Trần T ị Ki  Tân. 

  2. Ông Trần Văn Xuân. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà N uyễn T ị Huệ - T      T   án n ân  ân  uyện 

Xuân      t n    n  N i  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện  uân  ộc tham gia phiên tòa: 

Ông N uyễn Văn Dũn  - Ki   sát vi n. 

 Ngày 31 tháng 10 nă  2018, t i trụ sở T   án n ân  ân  uyện Xuân       t 

 ử sơ t ẩ   ôn     i
 
vụ án t ụ l  số: 221/2017 T ST-DS n ày  5 t án     nă  

2017 v  việ : “T anh ch p h p   n  vay tài sản”. T eo Quyết  ịn      vụ án r  

  t  ử số: 34/2018 Q XXST-DS ngày 24 tháng 9 nă  2018, Quyết  ịn   oãn 

phiên t   số 136  0 8 Q ST-DS ngày 16/10/2018,  iữ   á    ơn  sự: 

 - N uyên  ơn: Anh Nguyễn Văn R  sin  nă :  985. 

  ị     : K u p ố x  t ị tr n GR   uyện XL  t n   N. 

 -     ơn  Anh      N ọ   , sin  nă :  977  

       C ị  N uyễn T ị Thu H  sin  nă :  985  

  ị     : K u p ố x  t ị tr n GR   uyện XL  t n   N. 

 - N   i làm chứn : 

  C ị    T ị N, sin  nă :  972. 

  ị     : K u p ố x  t ị tr n GR   uyện XL  t n   N. 

(Anh R  ó  ặt;  n   ,   ị H    ị N vắn   ặt) 

 

NỘI  UNG V   N  
 

 - T eo  ơn   ởi  iện n ày 12/12/2017, tron  quá trìn  là  việ  và t i p i n 

t    n uy n  ơn  n       N ọ    trình bày: N ày 10/12/2016, anh  ó   o v  

   n   n       N ọ    và   ị N uyễn T ị T u H vay số ti n là  00 000 000 

  n   t ời   n v y    t án     ôn  t ỏ  t uận lãi su t    i b n  ó viết  i y v y 

ti n  



 2 

 S u   i  n       ị H bán n à   o  n   t ì   oản  t án      0 6  n       ị 

H v y  ủ   n  số ti n  0 000 000   n   n  n    ôn  viết  i y v y n     ôn  t ỏ  

t uận lãi su t   ó bà    T ị N   ứn   iến  

 N   vậy  tổn  số ti n  n       ị H v y  ủ   n  là   0 000 000   n   Do 

  ôn  t ỏ  t uận lãi su t  n n tron  suốt t ời  i n    t án   n       ị H hoàn toàn 

  ôn  t  n  toán ti n lãi  N y  n  y u  ầu  n       ị H trả   o  n  số ti n  ố  là 

  0 000 000   n  và ti n lãi từ n ày  0     0 7  ến n y t eo quy  ịn  p áp luật  

 - Tron  quá trìn  là  việ   bị  ơn  n       N ọ    trình bày: Anh có vay 

 ủ   n  R số ti n 370 000 000   n     ôn    ả năn    i trả là  ón  lãi  n n  n  R 

 ã l y n à  ủ   n   An  y u  ầu  n  R trả l i n à   o v     n   n  và  ỗi t án  

 n  trả   o  n  R 7 000 000   n    o  ến   i  ết n   

 C ị N uyễn T ị T u H trìn  bày: n ày  0 5  0 6 v     n   n    ị  ó v y 

 ủ   n  R số ti n 350 000 000   n   lãi su t 3% t án   tron   ó v y  ủ   ẹ  n  R 

 50 000 000   n   v y  ủ   n  R  00 000 000   n    ã trả lãi  ơn nữ  nă    o 

  ị bị bện   i   n  èo   ôn  trả lãi nỗi  n n  n  R  ã l y n à  ủ    ị n ày 

22/12/2016. Ri n   ối với số ti n  0 000 000   n    ị   ôn  biết  An  R y u  ầu 

v     n   n    ị trả số ti n   0 000 000   n     ị   ôn    n     vì  n  R  ã l y 

n à trừ n   

    i n của  i n  i m sát tại phiên tòa: 

 V  t ủ tụ  tố tụn : Từ   i t ụ l  vụ án  ến n y  T ẩ  p án  H i   n    t 

 ử  T      p i n t      p  àn   ún  t ủ tụ  tố tụn  t eo quy  ịn  p áp luật  

N uy n  ơn    p  àn   ún  quy n  n  ĩ  vụ  ủ   ìn    i t     i  tố tụn   bị 

 ơn   ôn     p  àn   ún  quy n  n  ĩ  vụ  ủ   ìn    i t     i  tố tụn   

 V  n i  un  vụ án:    n  ị    p n ận toàn b  y u  ầu   ởi  iện  ủ   n  R, 

bu   v     n   n       ị H p ải trả   o  n  R số ti n   0 000 000   n  và ti n 

lãi   ậ  trả tín  từ n ày  0     0 7   o  ến n y t eo quy  ịn  p áp luật  
 

NH N Đ NH CỦA TÒA  N: 
 

 [1] V  t ủ tụ  tố tụn : An       N ọ     ã      triệu tập   n lệ  ếnlần 

t ứ   i n  n  vẫn vắn   ặt   ôn   ó l   o;   ị N uyễn T ị T u H  ó  ơn  in   t 

 ử vắn   ặt n n  ăn  ứ vào  i u   7, 228  ủ  B  luật Tố tụn   ân sự   t  ử vắn  

 ặt  n       ị H là p     p   

 [2] V  qu n  ệ p áp luật: Anh N uyễn Văn R y u  ầu v     n   n       

N ọ       ị N uyễn T ị T u H trả ti n v y n  nă   0 6. Do  ó  qu n  ệ p áp 

luật là  T anh ch p h p   n  vay tài sản”, t eo quy  ịn  t i  i u 471  ủ  B  luật 

 ân sự nă   005  

  3  V  t ẩ  quy n  iải quyết: An    và   ị H    trú t i   u p ố x  t ị tr n 

GR   uyện XL  t n   N, n n vụ án t u   t ẩ  quy n  iải quyết  ủ  T   án n ân 

 ân  uyện Xuân     t eo quy  ịn  t i  i       oản    i u 35 và  i   a   oản   

 i u 39  ủ  B  luật tố tụn   ân sự  

  4  V  t ời  iệu   ởi  iện: N ày  0     0 6  n       ị H v y ti n  ủ   n  

R với t ời   n    t án , t ời   n trả n  là n ày  0     0 7  N ày 12/12/2017 anh 

R  ó  ơn   ởi  iện t i T   án là   n tron  t ời   n t eo quy  ịn  t i  i u 4 9  ủ  

B  luật  ân sự nă   0 5. 
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 [5] V  t   á   tố tụn : Anh R  ó  ơn   ởi  n    và   ị H, nên anh R là 

n uy n  ơn   n    và   ị H là bị  ơn t eo quy  ịn  t i   oản    3  i u 68  ủ  B  

luật tố tụn   ân sự, 

  [6] N i  un  y u  ầu: 

 Anh R   o rằn  v     n   n       ị H v y  ủ   n  lần  ầu với số ti n 

 0 000 000   n   n  n    ôn  viết  i y tờ v y  à  ó sự   ứn   iến  ủ    ị    

T ị H. Sau  ó  n ày 10/12/2016  n       ị H v y số ti n  00 000 000   n   t ời 

  n    t án    ó viết  i y v y n     i b n   ôn  t ỏ  t uận lãi su t  N y  ến   n  

v     n   n       ị H   ôn  trả ti n v y   o  ó  n  y u  ầu v     n   n       ị 

H trả   o  n  số ti n  ố  là   0 000 000   n  và lãi su t t eo quy  ịn  từ n ày 

 0     0 7  ến n ày   t  ử  

 An      o rằn   ó v y  ủ   n  R số ti n 370 000 000   n     n   ị H cho 

rằn   ó v y  ủ   n  R số ti n  00 000 000   n  và  ẹ  n  R số ti n  50 000 000 

  n   An    ị   o rằn   o   ôn   ó   ả năn  trả lãi  n n  n  R  ã l y n à    trừ 

n   Do  ó    ị H   ôn     p n ận y u  ầu  ủ   n  R  ri n   n    y u  ầu  n  R 

trả l i n à và  n  sẽ trả ti n  àn  t án    o  nh R  ến   i  ết n   

 X t t  y   n  R  un    p  i y v y ti n n ày  0     0 6 với n i  un : v  

   n   n       ị H v y  ủ   n  R số ti n  00 000 000   n  tron  t ời   n    

t án   Hơn nữ    n       ị H  ũn  t ừ  n ận  ó v y ti n  ủ   n  R  N   vậy  lời 

trìn  bày  ủ   n  R  ối với số ti n v y  00 000 000   n  là  ó  ơ sở   ối với số 

ti n  0 000 000   n , bị  ơn   ôn  t ừ  n ận và anh R   ôn   un    p      tài 

liệu    ứn   ứ   ứn   in . 

 An       ị H   o rằn  trả lãi   o  n  R  ơn nữ  nă   n  n   n  R không 

t ừ  n ận và an    ị   ôn   un    p tài liệu    ứn   ứ   ứn   in   ã trả lãi  Hơn 

nữ   T   án  ã triệu tập     ối    t  iữa  á    ơn  sự  n  n   n       ị H  ã bỏ 

v    ôn  là  việ   n n   ôn   ó sơ sở  á   ịn   n    ị  ó trả lãi   o  n  Rin  

An    y u  ầu  n  Rn trả l i n à   o v     n   n   n  n    ôn  là  t ủ tụ  

p ản tố t eo quy  ịn   n n   ôn   e    t  iải quyết  

 K i  ến   n trả n    n       ị H không thực  iện n  ĩ  vụ trả n  n   t ỏ  

t uận  N   vậy   n    ị  ã vi p    n  ĩ  vụ  n n y u  ầu tín  lãi   ậ  t ự   iện 

n  ĩ  vụ  ủ  anh R  ó  ơ sở    p n ận  Cụ t   ti n lãi   ậ  t ự   iện n  ĩ  vụ 

n   s u:  00 000 000   n     0%/12tháng x 50% x (10 tháng 21 ngày) = 

8.881 000   n   

 Do  ó  bu   v     n   n       ị H trả   o  n  R số ti n  ố   00 000 000 

  n  và ti n lãi   ậ  trả là 8.881 000   n  là p     p với quy  ịn  t i  i u 466, 

468  ủ  B  luật  ân sự nă   0 5. 

 [7] V  án p í: Do y u  ầu  ủ   n  R         p n ận  n n v     n   n   , 

  ị H p ải n p ti n án p í là  08 88  000   n    5% = 5 444 000   n   

 Anh R p ải   ịu án p í  ối với y u  ầu   ôn          p n ận là  0 000 000 

  n    5% =   000 000   n   

Vì  á  lẽ tr n,  

 

 UY T Đ NH: 
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Căn  ứ các  i u  6, 35, 68, 227, 228  ủ  B  luật Tố tụn   ân sự;  i u 471 

 ủ  B  luật  ân sự nă   005;  i u 429, 466, 468, 688  ủ  B  luật  ân sự nă  

2015; N  ị quyết số: 3 6  0 6 UBTVQH 4 n ày 30     0 6  ủ   y b n t  ờn  

vụ Quố    i v  Án p í   ệ p í t   án. 

 Tu ên xử: 

1. C  p n ận   t p ần y u  ầu   ởi  iện  ủ  anh N uyễn Văn R. 

Bu    n       N ọ    và   ị N uyễn T ị T u H thanh toán cho anh 

N uyễn Văn R số ti n  08 881 000   n  (M t tră  lẻ tá  triệu tá  tră  tá  

  ơi  ốt n àn   n )  

K  từ n ày  ó  ơn y u  ầu t i  àn  án  ủ  n  ời      t i  àn  án   o  ến 

khi thi hành án xong, t t  ả  á    oản ti n   àn  t án  b n p ải t i  àn  án   n 

p ải   ịu   oản ti n lãi  ủ  số ti n   n p ải t i  àn  án t eo  ứ  lãi su t quy  ịn  

t i   oản    i u 468  ủ  B  luật  ân sự nă   0 5  

2. V  án p í: 

An       N ọ    và   ị N uyễn T ị Thu H p ải n p 5.444 000   n  

(Nă  triệu bốn tră  bốn   ơi bốn n àn   n ) ti n án p í  ân sự sơ t ẩ   

An  N uyễn Văn R p ải n p   000 000   n  (M t triệu   n ) ti n án p í 

 ân sự sơ t ẩ   Số ti n 3 000 000   n  ti n t   ứn  án p í t eo bi n l i t u số 

008048 ngày 1      0 6  ủ  C i  ụ  T i  àn  án  ân sụ  uyện Xuân          

   u trừ ti n án p í p ải n p là   000 000   n   Hoàn trả số ti n    n  lệ     o 

anh R là   000 000   n  (H i triệu   n )  

Anh R      quy n   án   áo bản án tron    n  5 n ày    từ n ày tuy n án. 

An       ị H      quy n   án   áo bản án tron    n  5 n ày    từ n ày n ận 

     bản án  oặ  ni   yết bản án  

 Tr ờn    p quyết  ịn  này      t i  àn  t eo quy  ịn  t i  i u    uật T i 

 àn  án  ân sự t ì n  ời      t i  àn  án  ân sự  n  ời p ải t i  àn  án  ân sự  ó 

quy n t ỏ  t uận t i  àn  án  quy n y u  ầu t i  àn  án  tự n uyện t i  àn  án 

 oặ  bị   ỡn    ế t i  àn  án t eo quy  ịn  t i  á   i u 6  7 và 9  uật T i  àn  

án  ân sự; t ời  iệu t i  àn  án      t ự   iện t eo quy  ịn  t i  i u 30  uật t i 

 àn  án  ân sự. 

  
 ơi nh n  
- VKSND t n    n  N i; 

- TAND t n    n  N i; 

- THA  uyện Xuân    ; 

- VKSND  uyện Xuân    ; 

- Cá    ơn  sự; 

-   u    sơ; 

- Án văn  

TM HỘI ĐỒNG X T X  

Th   ph n - Ch      ph  n     

 

 

 

 

 

Phạ  Th nh Thái 

 


